
ĐVT: VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Đậu khuôn kg 100 900                     90,000                 

Trứng gà kg 1.6 25,000                40,000                 

Rau nấu canh chua phần 1 100,000              100,000               

Xả bào kg 4 20,000                80,000                 

Chuối kg 15 5,000                  75,000                 

Giá kg 3 10,000                30,000                 

415,000               

Chả cá kg 8.0 60,000                480,000               

Chuối kg 15 5,000                  75,000                 

555,000               

Thịt đùi kg 10 80,000                800,000               

Hành lá kg 1 12,000                12,000                 

Chuối kg 15 5,000                  75,000                 

887,000               

Thịt xay kg 8 75,000                600,000               

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

690,000               

Hành lá kg 1 14,000                14,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

Nước rửa chén  ( 5 lít ) can 10 22,000                220,000               

Xe bus chuyển rau chuyến 1 20,000                20,000                 

Nước T4 / 2015 556,000               

Chả chiên kg 10 80,000                800,000               

1,700,000            

Thịt gà kg 16 50,000                800,000               

Rau muống kg 10 8,000                  80,000                 

Hành lá kg 1 11,000                11,000                 

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

981,000               

Thịt xay kg 10 75,000                750,000               

Chuối kg 18 5,000                  90,000                 

840,000               

6,068,000    TỔNG CHI PHÍ
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